
Lưu ý:

MSSV Họ Tên Điểm Kết quả

12520799 Đặng Thị Kim Luyến 9,00 ĐẠT

13520500 Đinh Quang Minh 8,60 ĐẠT

15520296 ĐỖ MINH HUY 9,00 ĐẠT

14520513 Võ Sĩ Mến 8,20 ĐẠT

13521043 Lưu Thế Vinh 8,20 ĐẠT

13520659 Nguyễn Văn Phương 6,00 KHÔNG ĐẠT

13520133 Nguyễn Hoàng Dũng 8,80 ĐẠT

15520673 LÂM HOÀNG QUÂN 8,60 ĐẠT

13520207 Nguyễn Tấn Độ 8,00 ĐẠT

15520755 ĐINH ĐỨC TÂM 8,00 ĐẠT

15520137 NGUYỄN MINH DŨNG 8,20 ĐẠT

14520722 Trần Thị Hiền Phương 8,60 ĐẠT

15520382 TRẦN TUẤN KHOA 8,60 ĐẠT

13520459 Nguyễn Phước Lộc 8,40 ĐẠT

13520631 Trần Thiên Phú 7,40 KHÔNG ĐẠT

14520268 Giáp Văn Hiền 5,80 KHÔNG ĐẠT

15520300 LƯƠNG GIA HUY 8,40 ĐẠT

14520261 Bùi Phong Hậu 9,00 ĐẠT

13520235 Nguyễn Văn Hải 6,00 KHÔNG ĐẠT

15520723 PHAN TẤN SANG 8,00 ĐẠT

15520508 LÊ ANH NAM 8,60 ĐẠT

15520829 TRẦN CÔNG THIÊN 9,00 ĐẠT

15520306 NGUYỄN QUANG HUY 9,00 ĐẠT

15520867 ĐỖ NGUYỄN ANH THY 8,40 ĐẠT

15520322 VÕ ĐỨC HUY 7,60 KHÔNG ĐẠT

14520075 Đinh Văn Cảnh 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520085 Hồ Minh Chiến 8,40 ĐẠT

12520083 Lâm Quốc Dũng 7,40 KHÔNG ĐẠT

15520187 NGUYỄN QUANG HẢI 6,40 KHÔNG ĐẠT

15520633 ĐẶNG THẾ VĨNH PHÚC 8,80 ĐẠT

13520740 Phan Đặng Tâm 8,80 ĐẠT

12520143 Võ Văn Hiếu 8,20 ĐẠT

13520567 Nguyễn Văn Nguyện 8,60 ĐẠT

13520958 Hoàng Ngọc Trung 8,20 ĐẠT

14520822 Tô Văn Thái 8,20 ĐẠT

15520971 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 8,00 ĐẠT

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LẠI TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU 
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13520126 Lê Thị Kim Dung 7,60 KHÔNG ĐẠT

15520661 LƯƠNG VĂN PHƯƠNG 8,20 ĐẠT

13520103 Trương Huy Cường 7,20 KHÔNG ĐẠT

13520131 Nguyễn Văn Dũng 8,40 ĐẠT

13520875 Lê Văn Tiên 8,60 ĐẠT

15520937 NGUYỄN TRUNG TRỰC 9,40 ĐẠT

15520170 PHAN TƯỜNG DUY 8,40 ĐẠT

14520421 Đặng Anh Khoa 8,40 ĐẠT

14520219 Nguyễn Bảo Duy 8,00 ĐẠT

13520862 Tô Thành Thương 9,00 ĐẠT

15520419 CHU ĐỨC LINH 8,00 ĐẠT

14521032 Huỳnh Lê Anh Tú 8,00 ĐẠT

15520457 HỒ ĐỨC LUẬT 3,40 KHÔNG ĐẠT

14520754 Phùng Vĩnh Sâm 7,60 KHÔNG ĐẠT

15520958 Hình Tinh Tú 8,00 ĐẠT

14520958 Trần Hữu Tín 8,00 ĐẠT

13520974 Nguyễn Trần Anh Tú 8,60 ĐẠT

12520063 Quang Tuấn Đạt 8,40 ĐẠT

15520731 LÊ SƠN 8,80 ĐẠT

15520274 LÊ QUỐC HÙNG 8,20 ĐẠT

13520946 Lâm Thành Trung 6,80 KHÔNG ĐẠT

13520436 Nguyễn Quốc Đại Lễ 8,60 ĐẠT

14520275 Trần Hữu Hiền 8,00 ĐẠT

12520391 Trần Viết Thắng 8,20 ĐẠT

15520542 NGUYỄN CÔNG MINH NGHĨA 8,20 ĐẠT

14520797 Phạm Đào Văn Tẩm 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520674 Thái Viết Phong 8,80 ĐẠT

12520072 Nguyễn Tiến Đình 7,00 KHÔNG ĐẠT

14520118 Lưu Vĩnh Cửu 8,40 ĐẠT

12520186 Trần Quang Khải 9,00 ĐẠT

13520800 Nguyễn Thị Thu Thảo 5,00 KHÔNG ĐẠT

13520761 Văng Quốc Thái 8,00 ĐẠT

13520991 Phạm Ngọc Tuấn 8,20 ĐẠT

13520819 Phạm Văn Thiện 8,80 ĐẠT

15521040 CAO THANH Ý 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520278 Lê Quang Hiệp 8,80 ĐẠT

15520940 HỨA VĨ TRUNG 8,80 ĐẠT

15520956 TRẦN QUANG TRƯỜNG 8,60 ĐẠT

15520682 TRẦN ANH QUÂN 8,40 ĐẠT

13520975 Hồ Hoàng Tú 9,00 ĐẠT

15520262 TRẦN ĐỨC HOÀNG 8,20 ĐẠT

15520510 LÊ VIẾT NAM 8,80 ĐẠT

13520985 Nguyễn Văn Tuấn 8,80 ĐẠT

14520077 Nguyễn Minh Cảnh 8,00 ĐẠT

13520664 Nguyễn Thanh Quân 8,60 ĐẠT

13520299 Châu Nhật Hoàng 8,40 ĐẠT

14521044 Lê Anh Tuấn 8,20 ĐẠT



15520782 NGUYỄN QUANG THÁI 9,00 ĐẠT

13520336 Huỳnh Thành Hưng 7,60 KHÔNG ĐẠT

14520667 Hà Thanh Phong 8,00 ĐẠT

14520319 Trần Minh Hoàng 8,60 ĐẠT

12520256 Nguyễn Tiến Mạnh 8,00 ĐẠT

13520499 Tạ Văn Minh 7,60 KHÔNG ĐẠT

14521111 Võ Hồng Như ý 6,00 KHÔNG ĐẠT

14520534 Phạm Văn Minh 8,80 ĐẠT

13520516 Nguyễn Thành Nam 6,40 KHÔNG ĐẠT

14520846 Phan Tấn Thành 8,60 ĐẠT

14520191 Võ Trần Duy Đức 8,00 ĐẠT

12520539 Văn Hoàng Bảo 7,40 KHÔNG ĐẠT

15520276 LƯƠNG VĨNH HÙNG 8,20 ĐẠT

15520660 LÊ TRẦN MINH PHƯƠNG 8,80 ĐẠT

13520184 Vũ Tiến Đạt 8,20 ĐẠT

13521006 Hoàng Bách Tùng 8,40 ĐẠT

14520672 Phan Thái Phong 8,60 ĐẠT

15520699 MÃ VĂN QUỐC 8,00 ĐẠT

15520124 NGÔ XUÂN ĐỨC 8,00 ĐẠT

13520943 Trần Công Bảo Trung 8,60 ĐẠT

14520697 Nguyễn Ân Phúc 8,40 ĐẠT

13520062 Huỳnh Nguyễn Quốc Bửu 7,20 KHÔNG ĐẠT

14520236 Bùi Thanh Hải 8,00 ĐẠT

14520503 Hồ Ngọc Ly 9,00 ĐẠT

12520800 Nguyễn Đức Cường 8,80 ĐẠT

12520234 Nguyễn Hữu Lộc 9,00 ĐẠT

14521182 Lê Anh Khôi 8,60 ĐẠT

13520440 Nguyễn Văn Linh 8,40 ĐẠT

13520143 Nguyễn Minh Dương 8,40 ĐẠT

14520789 Cao Thành Tâm 8,00 ĐẠT

14521173 Trần Minh Thắng 7,60 KHÔNG ĐẠT

13520667 Nguyễn Hùng Quân 8,00 ĐẠT

15520473 PHAN VĂN MẾN 8,40 ĐẠT

13520461 Nguyễn Văn Duy Tiến Lộc 8,40 ĐẠT

12520622 Quang Phúc Đăng Khoa 9,20 ĐẠT

13520043 Đỗ Huy Bảy 8,00 ĐẠT

12520040 Ngô Tuấn Cường 8,20 ĐẠT

13520700 Trần Gia Sang 7,80 KHÔNG ĐẠT

15521048 Siu Êu Rô 8,80 ĐẠT

15521033 ĐẶNG NGUYÊN VƯƠNG 8,60 ĐẠT

14520564 Trần Chí Nam 8,60 ĐẠT

15520597 LÊ CÔNG PHA 8,80 ĐẠT

14521198 Nguyễn Minh Đức 8,40 ĐẠT

12520835 Phạm Thanh Hiền 8,40 ĐẠT

12520156 Nguyễn Hoàng Ngọc Hồng 8,00 ĐẠT

13520787 Đỗ Xuân Thành 8,80 ĐẠT

12520386 Nguyễn Hoàng Thái 8,60 ĐẠT



12520643 Trần Thế Nam 8,00 ĐẠT

13520666 Nguyễn Bảo Quân 8,40 ĐẠT

13520403 Nguyễn Thành Đăng Khoa 8,20 ĐẠT

14520583 Võ Ngô Trung Nghĩa 8,60 ĐẠT

12520308 Trần Thiên Như 8,20 ĐẠT

12520022 Nguyễn Quốc Bảo 6,80 KHÔNG ĐẠT

14521014 Bùi Quang Trung 8,00 ĐẠT

13520785 Nguyễn Hải Thành 8,80 ĐẠT

14520467 Nguyễn Trọng Duy Linh 8,80 ĐẠT

14520439 Huỳnh Hoa Trung Kiên 8,60 ĐẠT

12520155 Nguyễn Ngọc Hoàng 8,80 ĐẠT

13520754 Nguyễn Hồng Tấn 5,60 KHÔNG ĐẠT

14520003 Đoàn Thành An 8,20 ĐẠT

14520434 Võ Tuấn Khôi 8,60 ĐẠT

12520127 Hoàng Ngọc Hạnh 8,80 ĐẠT

15520853 ĐINH ĐẠT THÔNG 5,60 KHÔNG ĐẠT

12520793 Nguyễn Hữu Khánh 8,80 ĐẠT

13520070 Lê Thiện Cầu 6,00 KHÔNG ĐẠT

14520259 Lê Anh Hào 8,20 ĐẠT

15520691 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG QUANG 8,40 ĐẠT

13520294 Đặng Phan Xuân Hoàng 8,40 ĐẠT

15520392 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 8,20 ĐẠT

13520729 Nguyễn Văn Tài 8,00 ĐẠT

14520975 Nguyễn Trọng Toàn 8,20 ĐẠT

14520471 Trần Dương Thúy Linh 8,80 ĐẠT

14520960 Trần Thanh Tín 8,40 ĐẠT

14521070 Nguyễn Lâm Văn 7,60 KHÔNG ĐẠT

13520796 Nguyễn Phúc Thạnh 9,00 ĐẠT

14520780 Nguyễn Huỳnh Tuấn Sỹ 8,20 ĐẠT

13520473 Nguyễn Thành Luân 8,40 ĐẠT

14520732 Nguyễn Bá Quân 8,00 ĐẠT

15520113 VŨ THÀNH ĐẠT 8,80 ĐẠT

15520293 PHẠM VĂN HỮU 8,20 ĐẠT

14520120 Đặng Văn Đại 8,00 ĐẠT

13520817 Nguyễn Anh Thiện 8,40 ĐẠT

12520781 Đỗ Xuân Vinh 7,20 KHÔNG ĐẠT

15520266 NGUYỄN THÁI HỌC 8,40 ĐẠT

13520646 Phạm Minh Phụng 5,80 KHÔNG ĐẠT

15520946 NGUYỄN LÊ TRUNG 8,40 ĐẠT

12520241 Nguyễn Hữu Long 8,00 ĐẠT

12520191 Lê Tấn Vũ Khanh 8,60 ĐẠT

12520123 Nguyễn Duy Hải 8,20 ĐẠT

14520511 Trần Minh Mẩn 8,40 ĐẠT

12520255 Lê Duy Mạnh 7,40 KHÔNG ĐẠT

13520020 Lâm Tuấn Anh 6,80 KHÔNG ĐẠT

14520315 Phạm Đăng Hoàng 8,00 ĐẠT

15521051 Chau Chanh Na 8,20 ĐẠT



13521037 Nguyễn Thành Vin 7,00 KHÔNG ĐẠT

15520400 MAI QUỐC KIỆT 8,40 ĐẠT

14520260 Nguyễn Phát Nhật Hào 9,20 ĐẠT

14521094 Thái Quang Vinh 8,20 ĐẠT

13520769 Nguyễn Quốc Thắng 8,00 ĐẠT

12520670 Cao Phạm Thanh Phong 8,60 ĐẠT

15520815 HÀ MINH THẢO 8,60 ĐẠT

15520387 TRẦN THẾ KHỞI 7,20 KHÔNG ĐẠT

12520686 Phan Văn Quang 5,40 KHÔNG ĐẠT

14520507 Phạm Xuân Mai 8,60 ĐẠT

13520794 Hà Văn Thành 8,40 ĐẠT

12520104 Nguyễn Hoàng Duy 5,80 KHÔNG ĐẠT

12520085 Mai Tiến Dũng 5,60 KHÔNG ĐẠT

15520604 PHẠM HUY PHÁT 8,00 ĐẠT

13520286 Trương Văn Hòa 8,20 ĐẠT

13520675 Nguyễn Văn Quang 8,80 ĐẠT

13520446 Mai Văn Linh 8,20 ĐẠT

14520848 Phan Trường Thành 9,00 ĐẠT

12520646 Vũ Thị Hồng Nga 7,40 KHÔNG ĐẠT

15520987 TRẦN VĂN TÙNG 8,40 ĐẠT

12520518 Đào Tố Vương 4,80 KHÔNG ĐẠT

15520032 TRẦN NAM BÀNG 8,20 ĐẠT

13520189 Từ Thành Đạt 8,00 ĐẠT

15520981 VŨ TRẦN TUẤN 8,40 ĐẠT

14520385 Trần Minh Huy 8,00 ĐẠT

15520771 TRẦN MINH TÂN 9,00 ĐẠT

15520966 LÊ ANH TUẤN 8,60 ĐẠT

15520770 PHAN MINH TÂN 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520215 Lê Hoàng Duy 8,60 ĐẠT

14520950 Trần Văn Tiến 8,60 ĐẠT

15520254 NGUYỄN HỒ SƠN HOÀNG 8,00 ĐẠT

13520225 Trương Phú Hạ 8,80 ĐẠT

13520397 Nguyễn Minh Đăng Khoa 8,60 ĐẠT

15520299 LÊ THÀNH QUANG HUY 8,00 ĐẠT

15520332 LÊ MINH KHẢI 5,20 KHÔNG ĐẠT

12520728 Đỗ Anh Thông 8,00 ĐẠT

13520839 Nguyễn Phú Thịnh 8,00 ĐẠT

15520902 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 8,60 ĐẠT

15520632 ĐẶNG GIA PHÚC 8,20 ĐẠT

14520313 Nguyễn Phương Hoàng 8,20 ĐẠT

12520602 Nguyễn Tiến Hùng 8,00 ĐẠT

15520735 NGUYỄN HỒNG SƠN 9,20 ĐẠT

13521033 Phan Trung Việt 8,40 ĐẠT

13520404 Nguyễn Văn Khoa 8,00 ĐẠT

12520466 Đặng Nguyễn Duy Trung - ĐẠT

12520638 Trịnh Hoàng Minh 8,20 ĐẠT

15521041 LEE MONG YAN 6,60 KHÔNG ĐẠT



15520190 TRẦN QUANG HẢI 8,00 ĐẠT

13520634 Nguyễn Duy Phúc 7,40 KHÔNG ĐẠT

13520572 Nguyễn Hồng Nhân 8,00 ĐẠT

14520546 Đỗ Nhật Nam 8,40 ĐẠT

13520442 Võ Văn Linh 8,80 ĐẠT

12520492 Nguyễn Thanh Anh Tuyên 6,00 KHÔNG ĐẠT

14520637 Nguyễn Thị Yến Nhi 8,00 ĐẠT

12520289 Trần Thị Ngọc 8,20 ĐẠT

14520526 Lương Hữu Minh 9,40 ĐẠT

13521054 Đỗ Minh Hoàng Vũ 8,40 ĐẠT

12520917 Phạm Tấn Thiện 8,60 ĐẠT

15520210 ĐINH BÁ HIỂN 6,60 KHÔNG ĐẠT

15520464 NGUYỄN VĂN LƯƠNG 8,80 ĐẠT

15520186 NGUYỄN HOÀNG HẢI 8,20 ĐẠT

15520066 VŨ MINH CHIẾN 8,60 ĐẠT

14520339 Lê Viết Hưng 9,00 ĐẠT

13520872 Lê Thanh Thủy 8,20 ĐẠT

14521057 Nguyễn Thanh Tùng 8,40 ĐẠT

12520378 Tô Thế Tân 8,60 ĐẠT

14520778 Võ Ngọc Sơn 8,00 ĐẠT

14520289 Nguyễn Quang Hiếu 4,80 KHÔNG ĐẠT

12520274 Nguyễn Hoài Nam 8,80 ĐẠT

14520974 Nguyễn Thành Toản 8,00 ĐẠT

12520549 Trần Thị Kim Chung 8,40 ĐẠT

15520242 LƯU ĐỨC HOÀ 7,60 KHÔNG ĐẠT

12520797 Trần Đạo 9,20 ĐẠT

15520179 CHẾ VIẾT HẢI 8,80 ĐẠT

13520751 Trần Nhựt Tân 6,40 KHÔNG ĐẠT

13520969 Trần Ngọc Tú 8,60 ĐẠT

12520246 Trần Thành Luân 5,60 KHÔNG ĐẠT

15520158 LÊ THIỆN DUY 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520343 Nguyễn Lê Hưng 5,40 KHÔNG ĐẠT

15520042 PHẠM VŨ THIÊN BẢO 8,20 ĐẠT

13520480 Phạm Văn Lực 8,40 ĐẠT

14520723 Đoàn Hồng Quân 8,20 ĐẠT

14520436 Trương Nguyên Quang Khương 7,60 KHÔNG ĐẠT

14520495 Phan Đình Luân 8,20 ĐẠT

13520479 Nguyễn Ngọc Lực 7,80 KHÔNG ĐẠT

15520897 VĂN THÀNH TÍN 8,00 ĐẠT

15520980 TRƯƠNG TUẤN 9,20 ĐẠT

13520244 Nguyễn Thị Hằng 8,80 ĐẠT

12520566 Nguyễn Huỳnh Trường Duân 8,00 ĐẠT

14520234 Trần Việt Hạ 8,20 ĐẠT

15520939 TRẦN TRUNG TRỰC 8,00 ĐẠT

13520570 Phan Đình Nhân 5,40 KHÔNG ĐẠT

12520544 Nguyễn Minh Chánh 8,20 ĐẠT

15520567 NGUYỄN CÔNG TRÍ NHÂN 7,60 KHÔNG ĐẠT



12520935 Hoàng Thị Vấn 8,00 ĐẠT

12520739 Nguyễn Minh Tiến 8,20 ĐẠT

12520303 Nguyễn Đức Nhẫn 8,00 ĐẠT

12520764 Phạm Anh Tuấn 8,40 ĐẠT

12520103 Nguyễn Anh Duy 8,60 ĐẠT

14520459 Hà Thành Lập 8,00 ĐẠT

12520388 Phạm Hồng Thái 8,20 ĐẠT

15520394 LÊ NGỌC KIÊN 8,00 ĐẠT

13520898 Trần Văn Vũ Toàn 9,20 ĐẠT

13520226 Châu Khắc Hải 6,60 KHÔNG ĐẠT

12520473 Lê Xuân Trường 8,40 ĐẠT

12520343 Phan Vinh Quang 8,60 ĐẠT

12520446 Nhan Đạo Toàn 6,40 KHÔNG ĐẠT

13520463 Nguyễn Thành Lộc 8,80 ĐẠT

13520054 Nguyễn Ngọc Nam Bình 7,40 KHÔNG ĐẠT

12520026 Phan Y Biển 6,60 KHÔNG ĐẠT

13520874 Nguyễn Hạnh Tiên 7,80 KHÔNG ĐẠT

13520685 Nguyễn Đình Quý 8,60 ĐẠT

15520075 BÙI NHẬT CƯỜNG 8,40 ĐẠT

14521157 Nguyễn Vân Anh 7,00 KHÔNG ĐẠT

12520494 Lương Quốc Vĩ 9,40 ĐẠT

13520344 Trương Quốc Hưởng 8,20 ĐẠT

12520870 Võ Thị Thiên Lý 8,60 ĐẠT

13520552 Trần Tấn Ngọc 8,60 ĐẠT

12520844 Vương Đình Hoàng 7,80 KHÔNG ĐẠT

15520866 ĐOÀN THỊ THU THỦY 8,20 ĐẠT

13520760 Lê Hà Thái 7,20 KHÔNG ĐẠT

13520176 Nguyễn Đại 8,20 ĐẠT

12520044 Trần Minh Cường 8,00 ĐẠT

15520819 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 8,00 ĐẠT

15520485 NGUYỄN KHÁNH MINH 8,60 ĐẠT

14520397 Hồ Bảo Kha 8,60 ĐẠT

12520548 Ngô Quốc Chung 8,80 ĐẠT

13520535 Lê Thị Tài Ngân 9,20 ĐẠT

14520419 Hà Duy Khiêm 8,40 ĐẠT

15520575 TRƯƠNG ĐỨC NHÂN 9,00 ĐẠT

13520848 Lê Ngọc Thông 9,20 ĐẠT

14520523 Lê Hoàng Anh Minh 9,00 ĐẠT

14520199 Nguyễn Mạnh Dũng 6,00 KHÔNG ĐẠT

12520079 Phan Ngọc Đức 8,80 ĐẠT

13520438 Trần Cao Thanh Lịch 8,80 ĐẠT

12520321 Nguyễn Kiến Phước 9,00 ĐẠT

12520476 Vũ Minh Tú 9,00 ĐẠT

14521003 Trương Thành Trí 4,60 KHÔNG ĐẠT

14520818 Nguyễn Quốc Thái 8,00 ĐẠT

14521092 Phạm Hữu Vinh 8,80 ĐẠT

14520809 Tô Nguyễn Duy Tân 9,00 ĐẠT



13520823 Nguyễn Vũ Quốc Thiện 8,60 ĐẠT

13520335 Trần Nguyễn Minh Hưng 7,80 KHÔNG ĐẠT

15520786 ĐẶNG TRUNG THẮNG 8,40 ĐẠT

15520654 VÒNG AN PHÚC 8,60 ĐẠT

12520170 Trương Thị Diễm Hương 8,00 ĐẠT

13520254 Huỳnh Trần Hiên 9,00 ĐẠT

15520207 TRẦN THANH HẬU 8,40 ĐẠT

13520563 Nguyễn Trang Cát Nguyên 9,00 ĐẠT

14521138 Trần Mai Thảo Nhi 8,60 ĐẠT

14521180 Nguyễn Đình Huy 8,60 ĐẠT

14520496 Phan Văn Luân 8,20 ĐẠT

15520149 NGUYỄN LÊ BÁ NGUYÊN DƯƠNG 8,60 ĐẠT

13520222 Bùi Quang Hà 8,80 ĐẠT

15520827 NGUYỄN VĂN THIÊN 8,00 ĐẠT

13520683 Lê Nguyễn Quý 6,60 KHÔNG ĐẠT

12520228 Phạm Ngọc Linh 8,60 ĐẠT

12520785 Võ Phước Vinh 7,20 KHÔNG ĐẠT

13520585 Nguyễn Huỳnh Minh Nhật 8,60 ĐẠT

13520900 Nguyễn Xuân Toản 9,00 ĐẠT

12520227 Nguyễn Thị Linh 8,60 ĐẠT

14520767 Đỗ Lưu Sơn 7,60 KHÔNG ĐẠT

13520383 Trà Quang Khánh 8,00 ĐẠT

15520907 PHẠM QUANG TOÀN 6,80 KHÔNG ĐẠT

14520622 Lê Đức Nhân 9,00 ĐẠT

14520934 Nguyễn Thị Thanh Thùy 8,00 ĐẠT

14520340 Lưu Phi Hùng 8,00 ĐẠT

15520842 NGUYỄN NHỰT THỊNH 8,00 ĐẠT

14520247 Trần Xuân Hải 9,00 ĐẠT

12520486 Trần Minh Tuấn 8,80 ĐẠT

13520735 Huỳnh Văn Tâm 8,00 ĐẠT

14520466 Nguyễn Thị Trúc Linh 8,80 ĐẠT

14520415 Nguyễn Nhựt Khánh 8,00 ĐẠT

12520235 Nguyễn Minh Lộc 9,20 ĐẠT

14520799 Phan Hoàng Tâm 6,20 KHÔNG ĐẠT

14520814 Đàm Gia Thái 4,80 KHÔNG ĐẠT

12520161 Phạm Thanh Hùng 9,00 ĐẠT

12520129 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 8,60 ĐẠT

13520137 Hà Văn Dũng 8,00 ĐẠT

12520145 Lê Đức Hòa 7,20 KHÔNG ĐẠT

14520654 Lê Tấn Phát 9,60 ĐẠT

13520314 Nguyễn Tiến Hội 8,20 ĐẠT

12520351 Nguyễn Hoàng Sang 6,60 KHÔNG ĐẠT

14520888 Phạm Văn Thịnh 9,00 ĐẠT

15520024 NGUYỄN NGUYÊN ANH 8,40 ĐẠT

12520499 Trần Đức Việt 6,00 KHÔNG ĐẠT

14520987 Trần Thị Mai Trâm 8,80 ĐẠT

14521113 Mộng Lý Thu Yến 7,40 KHÔNG ĐẠT



14520306 Phạm Văn Hoàn 8,00 ĐẠT

13520210 Võ Minh Đủ 7,80 KHÔNG ĐẠT

12520181 Bùi Thị Lệ Huyền 6,00 KHÔNG ĐẠT

12520006 Lê Tuấn Anh 8,60 ĐẠT

13520537 Hoàng Thị Thanh Ngân 1,40 KHÔNG ĐẠT

13520952 Trần Thế Trung 8,40 ĐẠT

13520722 Huỳnh Minh Tài 8,40 ĐẠT

13520358 Đoàn Khánh Huy 7,40 KHÔNG ĐẠT

14520294 Võ Duy Hiếu 8,00 ĐẠT

15520169 PHẠM VĂN DUY 8,00 ĐẠT

12520146 Trương Nguyễn Thái Hòa 8,20 ĐẠT

12520153 Nguyễn Hoàng 8,40 ĐẠT

15520810 LÊ NGỌC THÀNH 8,40 ĐẠT

13520896 Cao Văn Toàn 8,80 ĐẠT

12520756 Trần Hồng Thiên Trúc 9,40 ĐẠT

12520419 Nguyễn Hữu Thọ 8,40 ĐẠT

12520315 Lê Nguyễn Hải Phong 8,20 ĐẠT

12520071 Trương Thành Diện 8,20 ĐẠT

12520295 Phạm Kim Chấn Nguyên 7,00 KHÔNG ĐẠT

15520668 TRẦN THANH PHƯƠNG 7,80 KHÔNG ĐẠT

12520038 Nguyễn Thành Công 8,60 ĐẠT

13520606 Lê Khắc Trường Phát 9,20 ĐẠT

13520232 Trần Văn Hải 8,20 ĐẠT

13520618 Trần Anh Phong 7,80 KHÔNG ĐẠT

13520037 Lý Tiểu Bằng 8,00 ĐẠT

14521168 Huỳnh Tuấn Kiệt 8,40 ĐẠT

14520399 Nguyễn Chu Kha 8,40 ĐẠT

14520988 Trương Kiếm Ngọc Trâm 8,40 ĐẠT

12520055 Hà Tấn Đạt 6,00 KHÔNG ĐẠT

13520088 Nguyễn Văn Công 8,60 ĐẠT

13520533 Nguyễn Thị Kiều Nga 8,40 ĐẠT

14520812 Bùi Minh Thái 8,40 ĐẠT

13520980 Hồ Sĩ Tuân 9,20 ĐẠT

12520420 Võ Kỳ Thoại 9,20 ĐẠT

12520930 Hồ Anh Tuấn 6,00 KHÔNG ĐẠT

12520982 Trương Lê Bảo Long 6,60 KHÔNG ĐẠT

15520573 TRẦN THÀNH NHÂN 8,40 ĐẠT

12520745 Nguyễn Đỗ Quỳnh Trâm 9,20 ĐẠT

12520541 Nguyễn Thanh Bình 7,80 KHÔNG ĐẠT

13520792 Nguyễn Trần Trường Thành 0,00 KHÔNG ĐẠT

15520709 NGUYỄN ANH QUYỀN 8,20 ĐẠT

12520339 Trần Đức Quân 8,40 ĐẠT

12520703 Trần Văn Thang 6,00 KHÔNG ĐẠT

15520494 THÁI QUANG MINH 8,20 ĐẠT

13520767 Lê Thị Hồng Thắm 8,80 ĐẠT

15520685 VŨ HOÀNG QUÂN 8,40 ĐẠT

13521073 Trần Nguyễn Vương Ái 8,20 ĐẠT



12520307 Lê Quang Như 8,00 ĐẠT

12520301 Trần Trí Nhân 8,20 ĐẠT

14520841 Nguyễn Chí Thành 9,00 ĐẠT

13520670 Đoàn Quang Nhật Quân 9,20 ĐẠT

13520749 Nguyễn Ngọc Tân 8,60 ĐẠT

12520545 Nguyễn Đức Châu 6,20 KHÔNG ĐẠT

13520101 Lý Quốc Cường 8,60 ĐẠT

14520512 Hoàng Vi Mạnh 8,80 ĐẠT

13520828 Đặng Văn Thìn 7,80 KHÔNG ĐẠT

12520460 Đặng Hoàng Triều 9,20 ĐẠT

12520330 Vương Thị Phương 8,40 ĐẠT

15520056 LÂM HÀ TUẤN CẢNH - ĐẠT

13520183 Nguyễn Tiến Đạt 7,80 KHÔNG ĐẠT

14520200 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung 8,80 ĐẠT

13520359 Phạm Nguyễn Quốc Huy 4,60 KHÔNG ĐẠT

13520619 Trần Hoài Phong 8,20 ĐẠT

12520729 Lê Trọng Thông 1,00 KHÔNG ĐẠT

13520871 Lê Thị Thanh Thùy 9,00 ĐẠT

12520966 Nguyễn Thị Hởi 6,40 KHÔNG ĐẠT

13521050 Lê Huỳnh Tấn Vũ 5,20 KHÔNG ĐẠT


